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A.   1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 65.631 75.059 75.598 539 100,72 0,14 2,72 1,424

  Phân theo loại hình 

 I. Doanh nghiệp đang hoạt động có đến 31/12 năm 1.287 2.603 3.479 876 133,65 5,97 15,13 10,456

  - Phân theo các loại hình kinh tế

    1/ Khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49 41 29 -12 70,73 -6,69 -3,50 -5,110

 - Doanh nghiệp Nhà nước TW 36 34 23 -11 67,65 -7,52 -1,14 -4,381

 - Doanh nghiệp Nhà nước ĐP 13 7 6 -1 85,71 -3,04 -11,65 -7,441

     2/ Khu vực doanh nghiệp Ngoài nhà nước 1.202 2.503 3.363 860 134,36 6,08 15,80 10,836

 - Tập thể 270 370 287 -83 77,57 -4,95 6,50 0,612

 - Công ty Hợp doanh 1 5 4 500,00 37,97

 - Doanh nghiệpTư nhân 174 218 316 98 144,95 7,71 4,61 6,148

 - Công ty TNHH 468 1154 1794 640 155,46 9,23 19,78 14,382

 - Công ty cổ phần  290 760 961 201 126,45 4,80 21,25 12,728

      3/ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 36 59 87 28 147,46 8,08 10,38 9,225

 - Phân theo nhóm ngành

    + Nông lâm nghiệp và thủy sản 19           248 210 -38 84,68 -3,27 67,16 27,159

    + Công nghiệp - Xây dựng 708         1.018      1.292      274 126,92 4,88 7,53 6,200

          Công nghiệp 483         621 775 154 124,80 4,53 5,15 4,842

          Xây dựng 225         397 517 120 130,23 5,42 12,03 8,675

   + Dịch vụ 560         1.337      1.977      640 147,87 8,14 19,01 13,444

         Thương mại 363         814 1167 353 143,37 7,47 17,53 12,387

         Vận tải 71           174 243 69 139,66 6,91 19,63 13,093

        Khách sạn, ăn uống 38           70 95 25 135,71 6,30 13,00 9,596

        Dịch vụ khác 88           279 472 193 169,18 11,09 25,96 18,289

SỐ CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, TÔN GIÁO PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

Loại cơ sở
Năm 2007

 (cơ sở)

Năm 2012

 (cơ sở)

Năm 2017

 (cơ sở)

 So sánh



 Số tuyệt 

đối năm 

2017 với 

2012

 Tốc độ tăng 

năm 2017 

với năm 

2012

 Tốc độ tăng 

BQ 5 năm 

2017 với 

2012

 Tốc độ tăng 

BQ 5 năm 

2012 với 2007

 Tốc độ tăng 

BQ 10 năm 

2017 với 

2007

A.   1 2 3 4 5 6 7 8

Loại cơ sở
Năm 2007

 (cơ sở)

Năm 2012

 (cơ sở)

Năm 2017

 (cơ sở)

 So sánh

   II.C.sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 61.309 69.167 68.645 -522 99,25 -0,15 2,44 1,137

   - Phân theo nhóm ngành

    + Công nghiệp 19.676    20.210    17644 -2.566 87,30 -2,68 0,54 -1,084

    + Xây dựng 1.716      2.549      2279 -270 89,41 -2,21 8,24 2,878

    + Thương mại 26.500    30.189    32068 1.879 106,22 1,21 2,64 1,925

    + Vận tải 5.014      5.008      4614 -394 92,13 -1,63 -0,02 -0,828

    + Khách sạn, ăn uống 5.132      5.427      6025 598 111,02 2,11 1,12 1,617

    + Dịch vụ khác 3.271      5.784      6015 231 103,99 0,79 12,08 6,281

III.  Đơn vị hành chính, sự nghiệp 2.576 2.721 2.785 64 102,35 0,47 1,10 0,783

 -.Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp 14           14           15 1 107,14 1,39 0,00 0,692

 - Cơ quan hành pháp 456         509         559 50 109,82 1,89 2,22 2,057

 - Cơ quan tư pháp 42           42           42 0 100,00 0,00 0,00 0,000

 - Cơ quan thuộc Đảng CSVN 293         298         299 1 100,34 0,07 0,34 0,203

 - Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội 361         368         366 -2 99,46 -0,11 0,38 0,138

 - Cơ sở thuộc tổ chức xã hội 20           36           35 -1 97,22 -0,56 12,47 5,756

 - Cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp 10           10           14 4 140,00 6,96 0,00 3,422

    - Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan HCSN 1             1             2 1 200,00 14,87 0,00 7,177

 - Cơ sở sự nghiệp 1.379      1.443      1453 10 100,69 0,14 0,91 0,524

  Chia ra: + Công lập 1.359      1.417             1.434 17 101,20 0,24 0,84 0,539

              + Ngoài công lập 20           26                       19 -7 73,08 -6,08 5,39 -0,512

IV.  Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 459 568 689 121 121,30 3,94 4,35 4,146


